



CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 
[bookmark: _Hlk81765975][bookmark: _Hlk81767264]PHẦN 1: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG 
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
[bookmark: _Hlk81764379]1. Phân tích đa thức thành nhân tử
· Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành tích của những đa thức.
2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
· Quy tắc: Khi các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc, các hạng tử bên trong dấu ngoặc có được bằng cách chia từng số hạng của đa thức cho nhân tử chung đó.

.


Ví dụ: Phân tích  thành nhân tử, ta được .
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
	Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

	· Đặt các nhân tử chung của biểu thức cho trước và đưa biểu thức về dạng tích.
· 
Chú ý: Đôi khi một số trường hợp để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử. Tức là .


Ví dụ 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



[bookmark: MTBlankEqn]a)                                b) 	                  c) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



d)             e)                   f) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
Dạng 2: Tìm 

	· Bước 1: Chuyển tất cả các hạng tử của đẳng thức về vế trái (nếu cần), vế phải bằng 0.
· 
Bước 2: Phân tích vế trái thành nhân tử dạng .
· 


Bước 3: Lần lượt tìm  sao cho  hoặc  rồi kết luận.





Ví dụ 2. Tìm , biết:


a) 		b) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


c) 		d) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 	b) 


c) 	d) 


e) 	f) 

Bài 2. Tìm , biết:


a)                                                  b) 


c)                              d) 



Bài 3. Chứng minh rằng  chia hết cho  với mọi số nguyên .



Bài 4. Chứng minh rằng  chia hết cho  với mọi số nguyên .







[bookmark: _Hlk82172214]PHẦN 2: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC 
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
1. Phân tích đa thức thành nhân tử
· Phân tích đa thức thành nhân tử là viết đa thức dưới dạng tích của những đa thức.
2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
· Ngoài cách đặt nhân tử chung ta còn sử dụng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử. Cụ thể


(1) ;	(2) .


(3) ;	(4) ;


(5) ;	(6) ;

(7) .
Ví dụ: Phân tích thành nhân tử các biểu thức

a) .

b) .
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
	Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

	· Bước 1: Biến đổi đa thức đã cho về đúng dạng hằng đẳng thức cần sử dụng.
· Bước 2: Phân tích thành nhân tử.


Ví dụ 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:




a) 	b).	c) 	d) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




e) .	f) 	g) 	h) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
Dạng 2: Tìm  

	· Bước 1: Chuyển tất cả các hạng tử về vế trái, vế phải bằng 0.
· Bước 2: Phân tích vế trài thành nhân tử để được dạng tích.
· 
Bước 3: Lần lượt cho từng thừa số bằng 0 để tìm .

Chẳng hạn: 



Ví dụ 2. Tìm , biết:


a)                                                           b)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


c)                                                 d) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 		b) 	


c) 		d) 	


e)                                              f) 	

Bài 2. Tìm , biết:


a)                                                 b) 


c)                                      d) 	



Bài 3. Chứng minh rằng  chia hết cho  với một số nguyên .


PHẦN 3: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ 
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
Để phân tích một đa thức thành nhân tử ta thường sử dụng một trong hai cách cơ bản đã học: đặt nhân tử chung hoặc dùng hằng đẳng thức. Tuy nhiên, một số bài toán ta không áp dụng ngay hai phương pháp trên được mà phải tách nhóm các số hạng để xuất hiện dạng nhân tử chung hoặc dùng hằng đẳng thức hoặc làm xuất hiện nhân tử chung mới.
· Cách thực hiện: Chọn và nhóm 2 hoặc 3 hạng tử thành một nhóm sao cho mỗi nhóm sau khi phân tích thành nhân tử thì các nhóm này có thừa số chung, hoặc liên hệ các nhóm là hằng đẳng thức.
· Chú ý: Đôi khi cần đổi dấu hạng tử để làm xuất hiện nhân tử chung. 


 hoặc 
[bookmark: _Hlk82179535]Ví dụ: 


                                            


				


				


					

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
	Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử

	· Bước 1: Nhóm các hạng tử một cách thích hợp để làm xuất hiện nhân tử chung mới hoặc hằng đẳng thức.
· Bước 2: phân tích thành nhân tử đa thức vừa biến đổi.


Ví dụ 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



a)                   b)                           c) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




d)                   e)                          f) 	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
Dạng 2: Tìm  

	· Bước 1: Chuyển tất cả các hạng tử về vế trái (nếu cần), vế phải bằng 0.
· Bước 2: Phân tích vế trái thành nhân tử.
· 
Bước 3: Cho từng nhân tử bằng 0 rồi tìm .



Ví dụ 2. Tìm , biết:


a)                                                  b) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


c)                                                    d) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 		b) 	


c) 		d) 	


e)                                   f) 	

Bài 2. Tìm , biết:


a)                                  b) 


c)                                    d) 	



Bài 3. Chứng minh  chia hết cho  với mọi số nguyên 
PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
Ngoại trừ một số trường hợp đơn giản có thể sử dụng một trong các phương pháp như đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức hay nhóm hạng tử thì trong nhiều bài toán, ta phải phối hợp nhiều phương pháp ấy mới giải quyết được bài toán.
Ví dụ: 


                                            


				


						

[bookmark: _Hlk82179918]					 			

								
· Một số phương pháp khác:
1) 
Tách hạng tử: Áp dụng nhiều cho đa thức bậc hai 
Cách bấm máy tính để tách hạng tử
Bước 1:
[bookmark: _Hlk82182521]Casio fx-570VN PLUS: MODE  Phím số 5  Phím số 3
Casio fx-580VN X: MENU  Phím số 9  Phím số 2 Phím số 2
[bookmark: _Hlk82181646]VINACAL  570ES PLUS: MODE  Phím số 5  Phím xuống Phím số 1
Bước 2:
[bookmark: _Hlk82183496]a luôn nhập số 1 Phím =
b nhập (hệ số đứng trước x)  Phím =

c nhập [(hệ số tự do):(hệ số đứng trước )] Phím =


[bookmark: _Hlk82183737] Phím =: màn hình hiện 			 Phím =: màn hình hiện 


Bước 3: Thực hiện đổi dấu , và tách hạng tử ở vị trị hệ số đứng trước x

[bookmark: _Hlk82184055]Ví dụ 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:  

[bookmark: _Hlk82183680]Nhập: a =1  Phím =	         Nhập: b=   Phím =			Nhập: c= 18:1


[bookmark: _Hlk82183985] Phím =: màn hình hiện 		 Phím =: màn hình hiện 


Thực hiện đổi dấu , và tách hạng tử ở vị trị hệ số đứng trước x



                                                   Tách: 


Ví dụ 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 						b) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Thêm và bớt cùng một hạng tử.
3) Đặt ẩn phụ.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
	Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

	Vận dụng linh hoạt các phương pháp đã học để tách hoặc ghép thích hợp.
Đối với loại toán phân tích đa thức thành nhân tử, cần làm nhiều bài tập để qua đó có thể rút ra kinh nghiệm, tạo được thói quen.


Ví dụ 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



a)                   b)                           c) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



d)                          e)                              f) 	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
Dạng 2: Tìm  

	· 
Tương tự các phương pháp ở các bài trước: 



Ví dụ 2. Tìm , biết:


a)                                                  b) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


c)                                                    d) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a) 		b) 	


c) 		d) 	


[bookmark: _Hlk82186640]e)                                                  f) 


g)                            h) 

(Gợi ý câu h: Thêm và bớt  vào đa thức đã cho)	

Bài 2. Tìm , biết:


a)                               b) 


c)                                           d) 
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